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Câu 3: Đồ thị (C) của làm số 
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Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ 
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Câu 5: 
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Câu 6: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R, biết f ‘(5) = 5. Tính     [image: image36.png]lim T~ G)
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Câu 7: Tìm các giá trị thực của tham số
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Câu 8: Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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Câu 9: Thể tích 
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Câu 10: . Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. Diện tích xung quanh hình nón là
A. 40π a2
B. 20π a2
C. 12π a2
D. 24π a2
Câu 11: Phương trình mặt cầu có bán kính bằng 3 và tâm là giao điểm của ba trục toạ độ?
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Câu 12: Cho hai số phức 
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Câu 13: Hàm số y= 
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Câu 14: Cho hàm số 
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. Xác định a để hàm số liên tục trên R.
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Câu 15: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 16: Họ nguyên hàm của 
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Câu 17: Biết rằng tích phân 
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Câu 18: Nghiệm của phương trình: 
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Câu 19: Hàm số nào sau đây không có cực đại và cực tiểu

A. y = x3-3x +2
B. y= - x3+ 2x+ 3
C. y = x4-2x2
D. y= 2x3- 5
Câu 20: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Số phức 
[image: image101.wmf]zabi

=+

 được biểu diễn bằng điểm 
[image: image102.wmf](

)

;

Mab

 trong mặt phẳng phức 
[image: image103.wmf]Oxy

.
B. Số phức 
[image: image104.wmf]zabi

=+

 có môđun là 
[image: image105.wmf]22

ab

+

.
C. Số phức 
[image: image106.wmf]0

0

0

a

zabi

b

=

ì

=+=Û

í

=

î

.
D. Số phức 
[image: image107.wmf]zabi

=+

 có số phức đối 
[image: image108.wmf]zabi

¢

=-

.
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 24: Hàm số nào sau đây luôn  đồng biến trên R .
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Câu 25: Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa mãn 
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Câu 26: Đồ thị hàm số y = ax4 + bx2 + c có điểm cực tiểu là A(0;3) và điểm cực đại  là B(1;5).Khi đó a + b + c bằng
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Câu 28: Cho hình chóp tứ giác đều 
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Câu 29: Cho các mệnh đề sau:
(1). Nếu 
[image: image164.wmf]>

1

a

 thì 
[image: image165.wmf]>Û>>

loglog0

aa

MNMN

.

(2). Nếu 
[image: image166.wmf]>>

0

MN

 và 
[image: image167.wmf]<¹

01

a

 thì 
[image: image168.wmf]=

log()log.log

aaa

MNMN

.

(3). Nếu 
[image: image169.wmf]<<

01

a

 thì 
[image: image170.wmf]>Û<<

loglog0

aa

MNMN

.

Số mệnh đề đúng là:
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 0
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Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 31: Trong không gian 
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Câu 32: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số 
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Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 34: Điều kiện xác định của hàm số [image: image200.wmf]1sinx

cos

y

x

-

=

 là
A. [image: image201.wmf]2

2

xk

p

p

¹-+

.
B. [image: image202.wmf]2

xk

p

p

¹+


C. [image: image203.wmf]2

2

xk

p

p

¹+


D. [image: image204.wmf]xk

p

¹

.
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Câu 36: Trong không gian 
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D. Mặt phẳng 
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Câu 37: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 
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 Gọi M là trung điểm của cạnh AD. Tính khoảng cách d từ giữa hai đường thẳng A’B’ và C’M
A. 
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Câu 38: Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua điểm 
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 và cắt các trục tọa độ tại các điểm 
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Câu 39: Cho một đa giác đều gồm 
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 đỉnh, n là số nguyên dương lớn hơn 2. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số 
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 đỉnh của đa giác, xác suất ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là 
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D. n = 8
Câu 40: Tất cả các giá trị của m để phương trình [image: image241.wmf]cos0
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Câu 41: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để đường thẳng 
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 cắt đồ thị của hàm số 
[image: image248.wmf]42

23

yxx

=--

 tại  4 điểm phân biệt.
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Câu 42: Tính tổng 20 số hạng liên tiếp đầu tiên của một cấp số cộng biết   u4 + u17 = 100.
A. 1000
B. 10000
C. 1020
D. 980
Câu 43: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Biết 
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. Thể tích khối lăng trụ đã cho là
A. 27 [image: image255.png]
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Câu 44: Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn 
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  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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A. 
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Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là:
A. SO (O là tậm của ABCD)
B. SD
C. SF (F là trung điểm CD)
D. SG (F là trung điểm AB)
Câu 46: Cho hình thoi ABCD có tâm O (như hình vẽ), Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây đúng? 
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A. Phép vị tự tâm O, tỷ số 
[image: image268.wmf]k1
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 biến tam giác ABD thành tam giác CDB

B. Phép quay tâm O, góc
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  biến tam giác OBC thành tam giác OCD

C. Phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image270.wmf]AD

uuur

 biến tam giác ABD thành tam giác DCB

D. Phép vị tự tâm O, tỷ số 
[image: image271.wmf]k1
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 biến tam giác OBC thành tam giác ODA

Câu 47: Cho hình chóp tam giác đều 
[image: image272.wmf].
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cạnh đáy bằng 
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 và chiều cao bằng 
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 Tính khoảng cách từ tâm O của đáy 
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 đến một mặt bên:
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[image: image276.wmf]2

5

a


B. 
[image: image277.wmf]23

3

a


C. 
[image: image278.wmf]3

10

a


D. 
[image: image279.wmf]5

2

a


Câu 48: Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi  đường 
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Câu 49: Tập xác định của hàm số 
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Câu 50: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng  3a. Diện tích toàn phần của khối trụ là:
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